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PHỤ LỤC 3 

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ TẠI KHOA, ĐƠN VỊ  

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

Cơ sở hướng dẫn thực hành: BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC 

(Kèm theo Bản công bố số 53/BCB-BV.TMHH ngày 09 tháng 01 năm 2026 

của Bệnh viện Truyền máu Huyết học) 

STT Tên trang thiết bị 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 

I KHOA CẤP CỨU   

1 Băng ca đẩy (thủy lực) 8  

2 Bộ đặt nội khí quản có camera 1  

3 Bơm tiêm điện 3  

4 Đèn đọc phim X-quang loại 04 phim 2  

5 Giường điện lưu bệnh cấp cứu 03 động cơ 15  

6 Giường điện lưu bệnh cấp cứu 03 động cơ 5  

7 Hệ thống máy theo dõi người bệnh trung tâm 1  

8 Máy điện tim 1  

9 Máy đo SpO2 2  

10 Máy giúp thở di động 1  

11 Máy phá rung tim 1  

12 Máy rã đông huyết tương 1  

13 Máy soi vein 1  

14 Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 4 thông số 1  

15 Máy theo dõi người bệnh 6 thông số 4  

16 Máy truyền dịch 5  

17 Tủ bảo quản tiểu cầu kèm máy lắc loại 15 túi 1  

18 Tủ trữ máu (4 độ C) ≥ 70 lít 1  

19 Tủ trữ thuốc, hóa chất (2 – 14 độ C) ≥ 150 lít 1  

20 Bộ đặt nội khí quản (người lớn - trẻ em) 1  

21 Bộ đặt nội khí quản (người lớn) 2  

22 Bộ đặt nội khí quản (trẻ em) 2  

23 Cân sức khỏe điện tử 1  

24 Cây truyền dịch 20  

25 Đèn pin khám bệnh (Đèn khám tai mũi họng) 10  

26 Đèn sưởi 2  

27 Huyết áp kế đồng hồ (Người lớn) 14  

28 Huyết áp kế đồng hồ (Trẻ em) 4  

29 Máy đo SpO2 (Loại cầm tay) 1  

30 Máy hút dịch 1  

31 Máy hút dịch 1  

32 Máy phun khí dung 1  

33 Nhiệt kế hồng ngoại 5  

34 Nhiệt kế hồng ngoại 7  
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35 Ống nghe (2 mặt) 21  

36 Thước đo chiều cao 1  

37 Tủ đầu giường 24  

38 Tủ đầu giường 23  

39 Túi đựng y dụng cụ y tế 1  

40 Vali cấp cứu 1  

41 Xe đẩy máy monitor theo dõi người bệnh 5  

42 Xe đẩy người bệnh 4  

43 Xe đựng y dụng cụ cấp cứu 2  

44 Xe tiêm 10  

II KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC   

1 Bộ đặt nội khí quản ánh sáng lạnh (tích hợp camera) 2  

2 Bơm tiêm điện 15  

3 Đèn đọc phim X-Quang (2 phim) 1  

4 Đèn đọc phim X-quang loại 04 phim 1  

5 Giường điện lưu bệnh cấp cứu 03 động cơ 5  

6 Giường điện lưu bệnh cấp cứu 03 động cơ 20  

7 Giường hồi sức cấp cứu đa năng 05 động cơ kèm cân điện tử 3  

8 Hệ thống monitor trung tâm kèm 8 máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1  

9 Hệ thống thở oxy dòng cao 2  

10 Máy bơm tiêm điện 4  

11 Máy đo điện tim 1  

12 Máy đo SpO2 1  

13 Máy giúp thở – Maquet 1  

14 Máy giúp thở – Maquet 1  

15 Máy giúp thở cao cấp 3  

16 Máy làm ấm máu 1  

17 Máy phá rung tim 1  

18 Máy rã đông 1  

19 Máy rã đông huyết tương 1  

20 Máy siêu âm di động (loại 2 đầu dò) 1  

21 Máy soi vein 1  

22 Máy theo dõi người bệnh 6 thông số 10  

23 Máy thở đa năng di động 1  

24 Máy truyền dịch 15  

25 Tủ bảo quản tiểu cầu kèm máy lắc loại 15 túi 1  

26 Tủ trữ máu (4 độ C) ≥ 70 lít 1  

27 Tủ trữ thuốc, hóa chất (2 – 14 độ C) ≥ 150 lít 1  

28 Ambu bóp bóng 2  

29 Bình hút dịch hoàn chỉnh 1  

30 Bộ bình kiềm + 2 lọ gòn + kelly 10  

31 Bộ đặt nội khí quản 1  

32 Bộ đặt nội khí quản người lớn 1  

33 Bộ dụng cụ tiểu phẫu 1  

34 Bộ lưu điện 1  
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35 Cân sức khỏe điện tử 1  

36 Cây truyền dịch 15  

37 Đèn đặt nội khí quản (NL) 2  

38 Đèn đặt nội khí quản (TE) 1  

39 Đèn khám mắt 1  

40 Đèn sưởi 1  

41 Đồng hồ đo áp lực bóng chèn 1  

42 Huyết áp kế đồng hồ (người lớn) 20  

43 Huyết áp kế đồng hồ (NL) 1  

44 Huyết áp kế đồng hồ (TE) 1  

45 Huyết áp kế đồng hồ (Trẻ em) 8  

46 Lưỡi đèn đặt nội khí quản cong số 1 2  

47 Lưỡi đèn đặt nội khí quản cong số 2 1  

48 Lưỡi đèn đặt nội khí quản cong số 3 5  

49 Lưỡi đèn đặt nội khí quản cong số 4 2  

50 Máy bơm tiêm điện 2  

51 Máy đo SpO2 loại cầm tay 2  

52 Máy hút dịch 1  

53 Máy phun khí dung 1  

54 Nhiệt kế hồng ngoại 3  

55 Nhiệt kế hồng ngoại 15  

56 Ống nghe (2 mặt) 1  

57 Thước đo chiều cao gắn tường 1  

58 Thước đo vòng đầu vòng bụng 1  

59 Tủ đầu giường 25  

60 Tủ đầu giường 3  

61 Túi đựng dụng cụ cấp cứu 1  

62 Túi đựng y dụng cụ cấp cứu 2  

63 Xe đẩy ngồi người bệnh 2  

64 Xe đẩy ngồi người bệnh 1  

65 Xe đựng y dụng cụ cấp cứu 1  

66 Xe inox 1  

67 Xe tiêm inox 6  

68 Xe y dụng cụ cấp cứu 1  

69 Cân sơ sinh điện tử 1  

70 
Dây sensor SpO2 trẻ em loại Nellcor (dùng cho máy BCI, Huntleigh, máy theo 

dõi dấu hiệu sinh tồn) 
2  

71 
Dây SpO₂  Nellcor (Dây sensor SpO₂  người lớn loại Nellcor dùng cho máy 

BCI, Huntleigh, máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn) 
8  

72 Đèn pin khám bệnh 5  

73 Hộp inox 4  

74 Hộp Inox 6  

75 Kéo inox 5  

76 Ống nghe 2 mặt 7  

77 Túi đựng dụng cụ y tế 2  

III KHOA KHÁM BỆNH   
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1 Băng ca đẩy (thủy lực) 2  

2 Bàn khám bệnh 20  

3 Đèn đọc phim X-quang loại 02 phim 20  

4 Máy đo SpO2 4  

5 Bơm tiêm tự động 56  

6 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao 1  

7 Huyết áp kế đồng hồ người lớn 5  

8 Huyết áp kế đồng hồ trẻ em 6  

9 Máy đo huyết áp điện tử 8  

10 Máy đo SpO2 2  

11 Nhiệt kế hồng ngoại 10  

12 Máy vệ sinh tay tự động 21  

13 Ống nghe 2 mặt 10  

IV KHOA HUYẾT HỌC NGƯỜI LỚN 1   

1 Bơm tiêm điện 16  

2 Đèn đọc phim X-quang loại 04 phim 2  

3 Giường lưu bệnh 02 tay quay + bàn ăn 52  

4 Máy điện tim 6 cần 1  

5 Máy đo SpO2 2  

6 Máy rã đông huyết tương 1  

7 Máy theo dõi người bệnh 6 thông số 1  

8 Máy truyền dịch 16  

9 Tủ bảo quản tiểu cầu kèm máy lắc loại 15 túi 1  

10 Tủ lạnh trữ mẫu ≥ 150 lít 1  

11 Tủ trữ máu (4 độ C) ≥ 70 lít 1  

12 Tủ trữ thuốc, hóa chất (2 – 14 độ C) ≥ 150 lít 1  

13 Băng ca đẩy (thủy lực) 1  

14 Ambu bóp bóng người lớn 4  

15 Bộ đặt nội khí quản (người lớn) 2  

16 Máy bơm tiêm điện 5  

17 Máy đo SpO2 1  

18 Máy phun khí dung 1  

19 Máy thử đường huyết 1  

20 Thước đo chiều cao 1  

21 Tủ đầu giường 52  

22 Túi đựng dụng cụ y tế 2  

23 Xe đẩy ngồi người bệnh 3  

24 Bộ bình kiềm + 2 lọ gòn + kelly 5  

25 Xe inox đựng dụng cụ y tế 1  

26 Xe inox (để máy rã đông) 1  

27 Ống nghe (2 mặt) 41  

28 Huyết áp kế đồng hồ (người lớn) 43  

29 Máy hút dịch 2  

30 Cây truyền dịch 62  

31 Cân sức khỏe 1  
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32 Cân sức khỏe 1  

33 Bộ dụng cụ tiểu phẫu 2  

34 Bộ dụng cụ nhét meche 2  

35 Bộ dụng cụ thay băng cắt chỉ 2  

36 Mâm inox 10  

37 Xe tiêm inox 5  

V KHOA HUYẾT HỌC NGƯỜI LỚN 2   

1 Băng ca đẩy người bệnh 1  

2 Bồn giải đông 1  

3 Đèn đọc phim X-Quang (4 phim) 1  

4 Giường lưu bệnh 02 tay quay + bàn ăn 2  

5 Máy điện tim 6 cần 1  

6 Máy hút dịch 1  

7 Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 3 thông số 1  

8 Máy truyền dịch 5  

9 Tủ Lạnh Trữ Mẫu, Hóa Chất Chuyên Dụng ≥ 150 Lít 1  

10 Tủ trữ máu (loại 2 °C đến 4 °C) 1  

11 Ambu bóp bóng người lớn 2  

12 Bàn ăn 26  

13 Bộ đặt nội khí quản (người lớn) 1  

14 Cân sức khỏe điện tử 1  

15 Cây truyền dịch 28  

16 Giường lưu bệnh 02 tay quay 26  

17 Hộp inox 7  

18 Huyết áp kế đồng hồ (người lớn) 30  

19 Lưỡi đèn đặt nội khí quản cong số 2 1  

20 Lưỡi đèn đặt nội khí quản cong số 3 1  

21 Lưỡi đèn đặt nội khí quản cong số 4 1  

22 Mâm inox 8  

23 Máy bơm tiêm điện 5  

24 Máy đo SpO2 2  

25 Máy truyền dịch 3  

26 Nhiệt kế hồng ngoại 10  

27 Thước đo chiều cao 1  

28 Tủ đầu giường 28  

29 Xe đẩy người bệnh 2  

30 Xe đựng y dụng cụ cấp cứu 1  

31 Xe inox 2  

32 Xe inox đựng dụng cụ 1  

33 Xe tiêm 2  

VI KHOA HUYẾT HỌC NGƯỜI LỚN 3   

1 Băng ca đẩy (thủy lực) 1  

2 Bơm tiêm điện 3  

3 Đèn đọc phim X-quang loại 04 phim 1  

4 Giường điện lưu bệnh cấp cứu 03 động cơ 1  
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5 Giường lưu bệnh 02 tay quay + bàn ăn 40  

6 Giường lưu bệnh 2 tay quay 1  

7 Giường lưu bệnh kèm cân điện tử 1  

8 Máy đo điện tim 1  

9 Máy rã đông huyết tương 1  

10 Máy theo dõi người bệnh 6 thông số 3  

11 Máy truyền dịch 28  

12 Monitor 05 thông số 1  

13 Monitor 6 thông số theo dõi bệnh nhân 1  

14 Tủ bảo quản tiểu cầu kèm máy lắc loại 15 túi 1  

15 Tủ lạnh trữ máu ≥70 lít (4 °C) 1  

16 Tủ lạnh trữ thuốc chuyên dụng ≥ 158 lít (2- 4 °C) 1  

17 Tủ trữ máu (4 độ C) ≥ 70 lít 1  

18 Tủ trữ thuốc, hóa chất (2 – 14 độ C) ≥ 150 lít 1  

19 Ambu bóp bóng 2  

20 Bàn ăn 6  

21 Bộ đặt nội khí quản người lớn 2  

22 Bộ dụng cụ tiểu phẫu 1  

23 Bộ khám ngũ quan 1  

24 Cân sức khỏe 1  

25 Cân sức khỏe điện tử 2  

26 Cây truyền dịch 50  

27 Đèn đọc phim X-Quang (4 phim) 1  

28 Đèn sưởi ấm 4  

29 Giá inox đựng ống nghiệm 3  

30 Giường điện lưu bệnh 2 động cơ 1  

31 Giường lưu bệnh 02 tay quay 5  

32 Hộp inox 11  

33 Huyết áp kế đồng hồ (Người lớn) 23  

34 Mâm inox 13  

35 Máy bơm tiêm điện 2  

36 Máy hút dịch 2  

37 Máy phun khí dung 1  

38 Nhiệt kế hồng ngoại 6  

39 Ống nghe (2 mặt) 29  

40 Thước đo chiều cao 2  

41 Tủ đầu giường 49  

42 Tủ inox 1  

43 Xe đựng y dụng cụ cấp cứu 2  

44 Xe inox (để máy rã đông) 1  

45 Xe inox (để tủ bảo quản tiều cầu kèm máy lắc loại 15 loại) 1  

46 Xe tiêm inox 7  

VII KHOA ĐIỀU TRỊ TỔNG HỢP   

1 Băng ca đẩy (thủy lực) 1  

2 Bơm tiêm điện 2  
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3 Đèn đọc phim X-quang loại 04 phim 1  

4 Giường lưu bệnh 02 tay quay + bàn ăn 40  

5 Máy điện tim 6 cần 1  

6 Máy đo SpO2 2  

7 Máy rã đông huyết tương 1  

8 Máy theo dõi người bệnh 3 thông số 4  

9 Máy truyền dịch 5  

10 Tủ bảo quản tiểu cầu kèm máy lắc loại 15 túi 1  

11 Tủ Lạnh Trữ Mẫu, Hóa Chất Chuyên Dụng ≥ 150 Lít 1  

12 Tủ trữ máu (4 độ C) ≥ 70 lít 1  

13 Tủ trữ thuốc, hóa chất (2 – 14 độ C) ≥ 150 lít 1  

14 Ambu bóp bóng người lớn 4  

15 Bàn ăn 12  

16 Bộ đặt nội khí quản người lớn 3  

17 Bộ dụng cụ tiểu phẫu 3  

18 Cây truyền dịch 65  

19 Giường lưu bệnh 02 tay quay 12  

20 Hộp inox 7  

21 Huyết áp kế đồng hồ (Người lớn) 35  

22 Mâm inox 8  

23 Máy đo SpO2 1  

24 Máy hút dịch 1  

25 Máy phun khí dung 1  

26 Máy rửa tay nhanh tự động 4  

27 Máy truyền dịch 5  

28 Nhiệt kế hồng ngoại 2  

29 Ống nghe (2 mặt) 30  

30 Tấm CPR 1  

31 Tủ đầu giường 52  

32 Xe đẩy ngồi người bệnh 3  

33 Xe đựng dụng cụ cấp cứu 2  

34 Xe inox (để máy rã đông) 1  

35 Xe inox 02 cửa 1  

36 Xe tiêm 5  

37 Xe tiêm inox 3  

38 Cảm biến đo SpO2 1  

39 Bóng đèn sưởi hồng ngoại 1  

40 Ambu bóp bóng 2  

41 Ambu bóp bóng (người lớn) 2  

42 Ambu bóp bóng (người lớn) 1  

43 Bao đo huyết áp 12  

44 Cân sức khỏe điện tử 1  

45 Dây SpO₂  GE Tuffsat 1  

46 Dây SpO₂  Nellcor 2  

47 Đèn pin khám bệnh 10  
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48 Đèn sưởi 2  

49 Giá inox đựng ống nghiệm 5  

50 Hộp inox 4  

51 Huyết áp kế đồng hồ (người lớn) 13  

52 Kéo inox 5  

53 Mâm inox 8  

54 Nhiệt kế hồng ngoại 2  

55 Ống nghe 2 mặt 25  

56 Thước đo chiều cao gắn tường 1  

57 Thước đo vòng bụng vòng đầu 3  

58 Túi chườm lạnh 1  

59 Túi chườm nóng 1  

60 Túi đựng dụng cụ y tế 1  

VIII KHOA GHÉP TẾ BÀO GỐC   

1 Băng ca đẩy (thủy lực) 1  

2 Máy X-quang KTS di động 1  

3 Máy siêu âm doppler màu 1  

4 Hệ thống monitor trung tâm kèm 8 máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1  

5 Bơm tiêm điện 5  

6 Bơm tiêm điện 2  

7 Đèn đọc phim X-quang loại 04 phim 2  

8 Giường điện lưu bệnh cấp cứu 03 động cơ 32  

9 Máy điện tim 1  

10 Máy điện tim 1  

11 Máy đo SpO2 4  

12 Máy khử rung tim 2  

13 Máy rã đông 2  

14 Máy rã đông huyết tương 1  

15 Máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn 6  

16 Máy theo dõi người bệnh 3 thông số 5  

17 Máy theo dõi người bệnh 6 thông số 2  

18 Máy truyền dịch 22  

19 Monitor 06 thông số 2  

20 Tủ bảo quản tiểu cầu kèm máy lắc loại 15 túi 1  

21 Tủ trữ máu (4 độ C) ≥ 70 lít 1  

22 Tủ trữ máu (loại 20 C đến 40 C) 1  

23 Tủ trữ thuốc, hóa chất (4 - 14 độ C) ≥ 150 lít 2  

24 Xe đựng dụng cụ đa năng 10  

25 Xe y dụng cụ đa năng 5  

26 Xe y dụng cụ cấp cứu 2  

27 Tủ đầu giường 32  

28 Bàn ăn 6  

29 Cây truyền dịch 32  

30 Đèn đặt nội khí quản 1  

31 Cân điện tử 2  
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32 Cân sức khỏe 5  

33 Xe tiêu tiểu người bệnh (Ghế tiêu tiểu người bệnh) 4  

34 Ghế tiêu tiều người bệnh 23  

35 Huyết áp kế đồng hồ (Người lớn) 2  

36 Huyết áp kế đồng hồ (Trẻ em) 2  

37 Nhiệt kế điện tử 8  

38 Ống nghe (2 mặt) 16  

39 Đèn pin khám bệnh 3  

40 Thước đo vòng đầu, vòng bụng 16  

41 Thước đo chiều cao 1  

42 Thước dây đo cơ học 1  

43 Tấm CPR 4  

44 Bình làm ẩm oxy 19  

IX KHOA HUYẾT HỌC TRẺ EM 1   

1 Băng ca đẩy (thủy lực) 1  

2 Bộ đặt nội khí quản trẻ em 2  

3 Giường điện lưu bệnh cấp cứu 7  

4 Giường điện lưu bệnh trẻ em 2 tay quay + bàn ăn 45  

5 Bơm tiêm điện 4  

6 Đèn đọc phim X-quang loại 04 phim 1  

7 Đèn đọc phim X-quang loại 02 phim 1  

8 Máy điện tim 1  

9 Máy hút dịch 1  

10 Máy soi vein 1  

11 Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số 2  

12 Máy theo dõi tín hiệu sinh tồn 1  

13 Máy rã đông huyết tương 1  

14 Máy bảo quản tiểu cầu kèm máy lắc 1  

15 Tủ lạnh trữ mẫu ≥ 150 lít 1  

16 Tủ trữ máu (4 độ C) ≥ 70 lít 1  

17 Tủ trữ thuốc, hóa chất (2 -14 độ)≥ 150 lít 1  

18 Máy truyền dịch 33  

19 Tủ trữ thuốc, hóa chất (2 -14 độ)≥ 150 lít 2  

20 Ambu bóp bóng (Trẻ em) 2  

21 Ambu bóp bóng (Người lớn) 2  

22 Bàn ăn 7  

23 Bình làm ẩm oxy 5  

24 Bộ dụng cụ nhét meche 1  

25 Bộ dụng cụ thay băng cắt chỉ 2  

26 Bộ dụng cụ thông tiểu 1  

27 Cân sức khỏe 4  

28 Cây truyền dịch 60  

29 Đèn sưởi 2  

30 Huyết áp kế đồng hồ (Người lớn) 4  

31 Huyết áp kế đồng hồ (Trẻ em) 15  
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32 Huyết áp kế đồng hồ người lớn 9  

33 Huyết áp kế đồng hồ trẻ em 10  

34 Khay hạt đậu 4  

35 Máy đo SpO2 1  

36 Máy phun khí dung 2  

37 Máy rửa tay nhanh tự động 10  

38 Ống nghe 2 mặt 37  

39 Thước đo chiều cao 1  

40 Tủ đầu giường 52  

41 Xe đựng dụng cụ cấp cứu 2  

42 Xe inox (để máy rã đông) 1  

43 Xe inox đựng dụng cụ y tế 1  

44 Xe tiêm inox 8  

45 Đèn pin khám bệnh 15  

46 Hộp Inox 8  

47 Kéo inox 7  

48 Mâm inox 23  

49 Ống nghe (2 mặt) 30  

50 Tấm vách mica 2  

51 Thước đo vòng đầu, vòng bụng 1  

52 Túi đựng y dụng cụ 1  

X KHOA HUYẾT HỌC TRẺ EM 2   

1 Băng ca đẩy (thủy lực) 1  

2 Bơm tiêm điện 1  

3 Máy truyền dịch 20  

4 Đèn đọc phim X-quang loại 04 phim 1  

5 Giường điện lưu bệnh trẻ em 02 tay quay + bàn ăn 25  

6 Máy điện tim 6 cần 1  

7 Máy đo SpO2 1  

8 Máy hút dịch 1  

9 Máy theo dõi người bệnh 6 thông số 2  

10 Tủ bảo quản tiểu cầu kèm máy lắc loại 15 túi 1  

11 Tủ đựng y dụng cụ 1  

12 Tủ trữ máu (4 độ C) ≥ 70 lít 1  

13 Tủ trữ thuốc, hóa chất (2 – 14 độ C) ≥ 150 lít 1  

14 Máy bơm tiêm điện 1  

15 Ambu bóp bóng 1  

16 Bình hút dịch hoàn chỉnh 1  

17 Bình làm ẩm oxy 5  

18 Bộ dụng cụ nhét meche 1  

19 Bộ dụng cụ thay băng cắt chỉ 1  

20 Bộ dụng cụ thông tiểu 1  

21 Cân sức khỏe 1  

22 Cân sức khỏe sơ sinh có thước đo chiều cao   

23 Cây truyền dịch 25  
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24 Đèn sưởi ấm 2  

25 Máy hút dịch 1  

26 Máy phun khí dung 1  

27 Máy ửa tay nhanh tự động 8  

28 Huyết áp kế đồng hồ (Trẻ em) 16  

29 Ống nghe (2 mặt) 4  

30 Pin sạc máy bơm tiêm TE-SS700 2  

31 Pin sạc máy truyền dịch TE-112 2  

32 Thước đo chiều cao 1  

33 Tủ đầu giường 25  

34 Xe đựng dụng cụ cấp cứu 1  

35 Xe đẩy ngồi người bệnh 1  

36 Xe inox 2  

37 Xe tiêm inox 5  

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2026 
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